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THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin giá vật liệu xây dựng                                                                                   

trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9 năm 2025 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây 

dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/ 6 /2023; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD); 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của  Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương;   

Căn cứ Quyết định số 4857/UBND-XD ngày 24/12/2024 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc uỷ quyền công bố Chỉ số giá xây dựng; 

Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca 

máy và thiết bị thi công; Giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành 

phố;  
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Căn cứ Công văn số 98/CV-HCDC ngày 06/10/2025 và Hồ sơ khảo sát 

giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9/2025 của Công 

ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng; 

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng 

trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng thông báo về việc Công bố thông tin giá 

vật liệu xây dựng và một số vật tư thiết bị công trình xây dựng thời điểm tháng 9 

năm 2025 làm cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau: 

Giá vật liệu xây dựng được tổng hợp chưa loại trừ các khoản chiết khấu, 

ưu đãi, giảm giá, hoa hồng... (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

không có giá trị dùng để thanh toán, quyết toán (việc thanh toán, quyết toán chi 

phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành) 

I. Nội dung Công bố thông tin giá  

1. Phụ lục 1: Tổng hợp giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 

dựng trên địa bàn các phường, xã, đặc khu - thành phố Hải Phòng căn cứ: (1) 

Báo cáo kết quả khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây 

dựng Hải Phòng; (2) Bảng cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng tổng hợp 

tháng 9 năm 2025 do Uỷ ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cung cấp; 

2. Phụ lục 2: Danh sách thông tin Bảng báo giá của các tổ chức, cá nhân 

đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đề nghị công bố giá một số loại 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng/hoặc 

cung cấp từ nơi khác vận chuyển đến địa bàn thành phố Hải Phòng (đăng tải trên 

website Sở Xây dựng) 

* Ngoài các chủng loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tại phụ lục 

1, phụ lục 2 trên, giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình khác giữ 

nguyên như trong  tổng hợp Công bố giá số 7/SXD-CBG ngày 11/8/2025 và 

tổng hợp Công bố giá số 8/SXD-CBG ngày 09/9/2025.  

II. Một số vấn đề cụ thể 

1. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng căn cứ các quy định 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, địa 

điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử 

dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết 

kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, 

lựa chọn loại vật liệu hợp lý, xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu đến 

hiện trường xây dựng, từ đó xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù 

của công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng 

mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

2. Đối với một số loại vật liệu trong từng thời điểm có biến động lớn (cả 

tăng và giảm), thay đổi liên tục trong thời gian ngắn (từng ngày): Chủ đầu tư cần 

chủ động cập nhật giá vật liệu phù hợp với giá thị trường theo đúng các quy định 
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hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ thực 

hiện thi công công trình và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng. 

3. Đối với vật liệu cát đen phục vụ san lấp bằng phương pháp bơm cát từ 

sà lan hoặc bãi tập kết vật liệu: Chủ đầu tư và tư vấn cần kiểm tra, kiểm soát kỹ 

chất lượng cát đen trước khi sử dụng cho công trình để đảm bảo theo đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật yêu cầu trong hồ sơ thiết kế của từng công trình. Giá của loại vật 

liệu này phải phù hợp với biện pháp thi công, độ chặt san lấp và các quy định có 

liên quan. 

4. Sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng cho các công 

trình phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đáp ứng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng hàng hoá theo quy định. 

5. Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung 

ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong Thông báo giá hoặc đã có 

nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng 

công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Thông tư số 09/2025/TT-

BXD). Có thể tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất 

lượng tương tự được công bố tại các địa phương lân cận đảm bảo mức giá phù 

hợp tại thời điểm xác định chi phí. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có biến động về giá 

và nguồn cung đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan 

gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận:   

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Sở Tài chính; 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, KTQLĐTXD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Trọng Hải 
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